
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức vòng 2 

Trung tâm Y tế An Dương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2025 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ ban 

hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 236/KH-SYT ngày 25/11/2025 của Sở Y tế về tuyển 

dụng viên chức Trung tâm Y tế An Dương năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-SYT ngày 16/3/2026 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế An Dương; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế An Dương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 18 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên 

chức vòng 2 tại Trung tâm Y tế An Dương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2025 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-06-2020-tt-bnv-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-458640.aspx


Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế công khai danh sách những 

người đủ điều kiện tuyển dụng viên chức vòng 2 tại Trung tâm Y tế An Dương 

theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2025. 

2. Giao Trung tâm Y tế An Dương thông báo công khai danh sách những 

người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức trên cổng thông tin điện tử và niêm 

yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế An Dương. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế, Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế An Dương, Giám đốc Trung tâm Y tế An 

Dương và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                        
- TTYT AD;                

- Đăng cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, TCHC (LDH-5b). 

                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Quang 



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2  

TẠI TRUNG TÂM Y TẾ AN DƯƠNG THEO CHỈ TIÊU GIAO BIÊN CHẾ NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày         /       /2026 của Sở Y tế) 

 

STT 

SBD 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú 
Mã định danh 

cá nhân 

Trình độ chuyên 

môn (đảm bảo đủ các 

thông tin theo thông báo 

tuyển dụng) 

Vị trí dự 

tuyển 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 
Nam Nữ 

I. Vị trí Bác sĩ hạng III           

01 Trần Thị Thu Hà   06/5/2000 
Thôn Thanh Văn 2, xã Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Ninh 
024300005282 Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ hạng 

III 
  

02 Trần Thảo An   01/8/2000 

Tổ dân phố Đình Ngọ 2, 

phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 

031300000805 Bác sĩ y khoa 
Bác sĩ hạng 

III 
  

03 
Phạm Thị Phương 

Thảo 
  28/12/2001 

Xóm 5 An Luận, xã An Lão, 

thành phố Hải Phòng 
031301005100 Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ hạng 

III 
  

04 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
  30/5/2001 

Thôn An Nạp, xã Bắc Tiên 

Hưng, tỉnh Hưng Yên 
034301008401 Bác sĩ y khoa 

Bác sĩ hạng 

III 
  

II. Vị trí Dược sĩ hạng III     
 

      

01 Ninh Thị Ánh Ngọc   05/10/2001 
Thôn Kinh Điền, xã An 

Khánh, thành phố Hải Phòng 
031301005442 

Đại học ngành 

Dược học 

Dược sĩ 

hạng III 
  



02 Vũ Thị Trà Mi   11/02/2000 
Tổ 10, phường Phù Liễn, 

thành phố Hải Phòng 
031300000878 

Đại học ngành 

Dược học 

Dược sĩ 

hạng III 
  

03 Đỗ An Bình   30/11/1999 

Số nhà 29, ngõ 24, đường 

Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố 

3, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 

037199003549 
Đại học ngành 

Dược học 

Dược sĩ 

hạng III 
  

III. Vị trí Điều dưỡng hạng IV     
 

      

01 
Phạm Thị Hồng 

Vân 
  26/12/1996 

Xóm 5 An Luận, xã An Lão, 

thành phố Hải Phòng 
031196006105 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV 
  

02 Ngô Trần Hải Long   07/5/2003 
Thôn Đông Thành, đặc khu 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
022203008785 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV 
  

03 Vũ Thu Lệ Quỳnh   03/12/1995 

Số nhà 21, đường Do Nha 4, 

TDP Hải Triều 3, phường 

Hồng An, TP Hải Phòng 

031195006379 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV 

Con 

thương 

binh 

loại A, 

hạng 

3/4 

IV. Vị trí Dân số viên hạng IV     
 

      

01 Đỗ Thị Kim Oanh   31/01/1992 

Tổ dân phố 3 Do Nha, 

phường An Dương, thành phố 

Hải Phòng 

031192015066 

Trung cấp Y sĩ có 

chứng chỉ Bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

Dân số - KHHGĐ 

đạt chuẩn viên chức 

dân số 

Dân số viên 

hạng IV 
  

V. Vị trí Chuyên viên về tổ chức bộ máy   
 

      

01 
Nguyễn Thị Hằng 

Nga 
  08/10/1988 

Số 227, tổ dân phố 3 (Lê Lợi), 

phường An Dương, thành phố 

Hải Phòng 

031188011134 

Đại học Kế toán và 

Đại học Quản trị 

kinh doanh 

Chuyên 

viên về tổ 

chức bộ 

  



máy 

02 Trần Thế Vũ   08/04/1997 

Số 70, đường Hà Sen, thôn 4 

Cát Bà, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

031097007419 Cử nhân luật kinh tế 

Chuyên 

viên về tổ 

chức bộ 

máy 

  

VI. Vị trí Chuyên viên về tổng hợp           

01 
Phạm Lê Khôi 

Nguyên 
22/3/2000   

Số nhà 64, đường Vương 

Công Hiển, Văn Tràng 1, xã 

An Lão, TP Hải Phòng 

031200001906 
Đại học Y tế công 

cộng 

Chuyên 

viên về tổng 

hợp 

  

VII. Vị trí Kế toán viên   
 

      

01 
Ngô Thị Thanh 

Thanh 
  13/10/1998 

Tổ dân phố Hoàng Quốc Việt 

1, phường Phù Liễn, thành 

phố Hải Phòng 

031198000908 

Đại học Kế toán 

chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp 

Kế toán 

viên 
  

02 Lê Thị Bích Liên   08/3/1983 
Thôn Cát Tiên, xã An Quang, 

thành phố Hải Phòng 
038183000480 

Đại học Kế toán 

chuyên ngành kế 

toán doanh nghiệp 

Kế toán 

viên 
  

03 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
  04/5/1998 

Số 33/282 đường Đà Nẵng, 

phường Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 

031198010296 Cử nhân kế toán 
Kế toán 

viên 
  

VIII. Vị trí Công nghệ thông tin hạng III   
 

      

01 Bùi Xuân Trường   20/3/1984 

Số nhà 52, tổ dân phố 1, 

phường An Dương, thành phố 

Hải Phòng 

031084020571 
Đại học ngành Tin 

học 

Công nghệ 

thông tin 

hạng III 

  

Tổng: 18 thí sinh. 
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